	()BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI  HỌC MỸ THUẬT TP. HCM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC:

Họ và tên: 





Giới tính:

Ngày, tháng, năm sinh:



Nơi sinh:

Quê quán: 





Dân tộc:

Học vị cao nhất:





Năm, nơi công nhận học vị:
Chức danh khoa học (GS, PGS,…):


Năm công nhận:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại nhà riêng

           
  Di động:

            E-mail:

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Ngành học: 




Hệ đào tạo: 




Nơi đào tạo:




Năm tốt nghiệp:

Bằng đại học thứ hai: Ngành học: 

Hệ đào tạo: 

Nơi đào tạo:




Năm tốt nghiệp:

2. Sau đại học:

Bằng thạc sĩ chuyên ngành: 






Nơi đào tạo:




Năm cấp bằng:

Tên đề tài luận văn:

Bằng tiến sĩ/ tiến sĩ khoa học chuyên ngành: 






Nơi đào tạo:




Năm cấp bằng:

Tên đề tài luận án:
3. Trình độ ngoại ngữ:
1. 





Mức độ sử dụng:
2.





Mức độ sử dụng:
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
	Thời gian
	Nơi công tác
	Công việc đảm nhiệm

	
	
	

	
	
	

	
	
	


IV. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ
1. Các tác phẩm triển lãm mỹ thuật (hoặc dự thi) đoạt giải

	STT
	Tên tác phẩm
	Chất liệu, kích thước, năm sáng tác
	Tên giải thưởng
	Năm đoạt giải

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2. Các công trình mỹ thuật phục vụ xã hội 

	 STT
	Tên công trình
	Chất liệu, 

kích thước, 

năm hoàn thành
	Địa điểm
	Quyết định nghiệm thu

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3. Các tác phẩm mỹ thuật được lưu giữ trong bảo tàng

	STT
	Tên tác phẩm
	Chất liệu, kích thước, năm sáng tác
	Tên bảo tàng lưu giữ 
tác phẩm
	Địa điểm

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
	STT
	Tên đề tài nghiên cứu/ lĩnh vực ứng dụng
	Năm hoàn thành
	Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
	Trách nhiệm tham gia trong đề tài

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


5. Bài báo/tham luận (tạp chí trong nước, quốc tế , hội nghị, hội thảo)
	STT
	Tên bài báo/tham luận
	Tên tạp chí/
tên hội nghị, hội thảo
	Nhà xb/ địa điểm diễn ra hội nghị, hội thảo
	Năm xb/ năm diễn ra hội nghị, hội thảo

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


6. Các bài viết đăng trên tờ Thông tin Mỹ thuật năm 2009
	STT
	Tên bài viết
	Số báo
	Năm xuất bản

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Tổng số bài viết đăng trên tờ Thông tin Mỹ thuật từ số 1 đến nay: ………………………….
7. Các sách, giáo trình xuất bản

	STT
	Tên sách
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


            

    Ngày         tháng          năm

XAÙC NHAÄN CUÛA NHAØ TRÖÔØNG



           Người khai ký tên

 







         (Ký và ghi rõ họ tên)


